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Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng

sử dụng đất

______________

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về

thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về

hoạt động đo đạc bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ Quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Mội

trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản

đồ hiện trang sử dụng đất như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Thông tư này hướng dẫn việc thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ

hiện trạng sử dụng đất đai của cả nước; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi

chung là tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là huyện); xã,

phường, thị trấn (gọi chung là xã).
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1.2. Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở

Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính xã có

trách nhiệm thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng

sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29

tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và theo hướng dẫn của

Thông tư này.

1.3. Người sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các

thông tin về việc sử dụng đất của mình theo yêu cầu của việc thống kê, kiểm kê đất

đai quy định tại thông tư này.

1.4. Việc thống kê, kiểm kê đất đai theo chuyên đề thực hiện trong cùng đợt thống

kê, kiểm kê đất đai định kỳ hoặc thực hiện theo đợt riêng được quy định tại các văn

bản khác của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

2.1. Thu thập số liệu về diện tích đất đai theo mục đích sử dụng và theo đối tượng

sử dụng, số liệu về đối tượng sử dụng đất trên địa bàn từng đơn vị hành chính.

2.2. Xử lý, tổng hợp, phân tích các số liệu thu thập được để rút ra kết luận đánh giá

về tình hình hiện trạng sử dụng đất, tình hình và nguyên nhân biến động đất đai giữa

các kỳ thống kê, kiểm kê đất đai; đề xuất kiến nghị các biện pháp, chình sách quản lý

sử dụng đất đai cho phù hợp với thực tiễn.

2.3. Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai.

2.4. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để thể hiện hiện trạng sử dụng đất vào các

mục đích tại thời điểm kiểm kê đất đai.

3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai

3.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch

sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3.2. Làm tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất phục vụ cho việc xây dựng và

đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã

hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, của các ngành, các địa phương; tình hình



thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà

nước.

3.3. Đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật đất đai.

3.4. Công bố số liệu vê đất đai trong niên giám thống kê quốc gia; phục vụ nhu cầu

sử dụng dữ liệu về đất đai cho quản lý nhà nước, hội đồng kinh tế - xã hội, quốc

phòng, an ninh, nguyên cứu khoa học, giáo dục – đào tạo và các nhu cầu khác của

cộng đồng.

4. Nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng

sử dụng đất.

4.1. Diện tích đất trong các biểu thống kê, kiểm kê đất đai được xác định theo mục

đích hiện trạng đang sử dụng. Trường hợp đất đai đã có quyết định giao đất, cho

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng

đất nhưng tại thời điểm thống kê, kiểm kê chưa sử dụng đất theo mục đích mới thì

thống kê, kiểm kê theo mục đích sử dụng đất mà Nhà nước đã giao, đã cho thuê, đã

cho phép chuyển mục đích sử dụng hoặc đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;

đồng thời thống kê, kiểm kê riêng diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất,

đã được phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đã đăng ký chuyển mục đích sử

dụng đất nhưng chưa sử dụng đất theo mục đích mới đó.

4.2. Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích đã được ghi trên hồ sơ địa

chính thì ngoài việc kiểm kê theo mục đích sử dụng chính còn được kiểm kê theo

các mục đích phụ (vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và sản

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp).

4.3. Số liệu thống kê đất đai của cấp xã được thu thập, tổng hợp trực tiếp từ hồ sơ

địa chính; trường hợp chưa có hồ sơ địa chính thì thu thập, tổng hợp từ các hồ sơ

giao đất hoặc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất

đai và các hồ sơ khác có liên quan trên địa bàn; trường hợp được Nhà nước giao

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đăng ký chuyển mục

đích sử dụng đất mà còn một phần diện tích chưa thực hiện theo mục đích mới thì



đối chiếu với thực địa để thống kê phần diện tích chưa thực hiện đó theo quy định tại

điểm 4.1 khoản này.

Số liệu kiểm kê đất đai của cấp xã được thu thập, tổng hợp trực tiếp từ thực địa, có

đối chiếu với hồ sơ địa chính, hồ sơ giao đất hoặc cho thuê đất, chuyển mục đích sử

dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai và các hồ sơ khác có liên quan trên địa bàn.

4.4. Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của cấp huyện, cấp tỉnh và cả nước được tổng

hợp từ số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của các đơn vị hành chính trực thuộc; số liệu

thống kê, kiểm kê đất đai của các vùng địa lý tự nhiện – kinh tế được tổng hợp từ số

liệu thống kê, kiểm kê đất đai của các tỉnh thuộc vùng địa lý tự nhiên – kinh tế đó.

4.5. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được lập trên cơ sở bản đồ địa chính, bản

đồ địa chính cơ sở có đối soát với thực địa và số liệu kiểm kê đất đai; trường hợp

chưa có bản đồ địa chính thì sử dụng ảnh chụp từ mày bay hoặc ảnh vệ tinh có độ

phân giải cao được nắn chỉnh thành sản phẩm ảnh trực giao hoặc bản đồ giải thửa

có đối soát với thực địa và số liệu kiểm kê đất đai để lập bản đồ hiện trạng; trường

hợp không có các loại bản đồ trên thì sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất kỳ

trước có đối soát với thực địa và số liệu kiểm kê đất đai.

4.6. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện và cấp tỉnh được lập trên cơ sở

tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị hành chính trực thuộc;

bản đồ hiện trạng sử dụng đất của vùng địa lý tự nhiện – kinh tế được lập trên cơ sở

tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh thuộc vùng địa lý tự nhiên –

kinh tế đó; bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước được lập trên cơ sở tổng hợp

từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các vùng địa lý tự nhiên – kinh tế.

4.7. Tổng diện tích các loại đất thống kê, kiểm kê đất đai phải bằng tổng diện tích tự

nhiên của đơn vị hành chính; trường hợp tổng diện tích tự nhiên của kỳ thống kê,

kiểm kê khác với diện tích tự nhiên đã công bố thì phải giải trình rõ nguyên nhân và

đề xuất biện pháp giải quyết.

4.8. Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phải phản ánh đầy đủ tình trạng sử dụng đất

thể hiện trong hồ sơ địa chính và hiện trang sử dụng; diện tích đất đai không được

tính trùng, không được bỏ sót trong số liệu thống kê, kiểm kê đất đai.



5. Tổng hợp số liệu trong thống kê, kiểm kê đất đai

5.1. Số liệu thu thập trong thống kê, kiểm kê đất đai của cấp xã được xử lý, tổng hợp

và ghi hoặc in trên các mẫu biểu quy định (gọi chung là số liệu trên giấy).

5.2. Số liệu tổng hợp trong thống kê, kiểm kê đất đai của cấp xã được chuyển lên

cấp huyện để nhập liệu vào máy tính điện tử (gọi là số liệu dạng số) để tổng hợp

thành số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của cấp huyện.

5.3. số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của cấp huyện được chuyển lên cấp tỉnh để

tổng hợp thành số liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh; số liệu thống kê, kiểm kê

đất đai của cấp tỉnh được chuyển về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp

thành số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của các vùng địa lý tự nhiên – kinh tế và cả

nước.

5.4. Số liệu tổng hợp trong thống kê, kiểm kê đất đai của cấp huyện, cấp tỉnh, các

vùng địa lý tự nhiên – kinh tế và cả nước được tính toán trên máy tính điện tử bằng

phần mềm thống nhất; được in ra trên giấy theo các mẫu biểu quy định.

6. Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai

6.1. Kết quả thống kê đất đai của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, vùng địa lý tự nhiên –

kinh tế và cả nước gồm:

a) Biểu số liệu thống kê đất đai;

b) Báo cáo kết quả thống kê đất đai.

6.2. Kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, vùng địa lý tự nhiên –

kinh tế và cả nước bao gồm:

a) Biểu số liệu kiểm kê đất đai;

b) Báo cáo kết qủa kiểm kê đất đai;

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

7. Nội dung báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai.

7.1. Báo cáo kết quả thống kê đất đai bao gồm các nội dụng sau:

a) Tình hình tổ chức thực hiện, phương pháp thu thập số liệu thống kê đất đai,

nguồn gốc số liệu thu thập tại cấp xã, độ tin cậy của số liệu thu thập và số liệu tổng

hợp, các thông tin khác có liên quan đến số liệu;


